
QUYẾT ĐỊNH
Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3110/QĐ-BKHCN ngày 13/7/2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và 
bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 2814    
/TTr-SKHCN ngày 20/7/2026 và đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 thủ tục hành chính 
(TTHC) mới ban hành và 07 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học 
và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách 
nhiệm thực hiện giải quyết TTHC, niêm yết công khai, hướng dẫn, tổ chức tiếp 
nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.
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2. Văn phòng UBND tỉnh đăng tải công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về TTHC; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện 
công khai TTHC tại các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 
260/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp hướng dẫn thi hành Luật Công nghệ cao có hiệu lực.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, 
phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- DN cung ứng dịch vụ BCCI;
- Trung tâm ĐHTT tỉnh;
- Lưu: VT, HCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 Hoàng Xuân Tân



Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA 
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ 
(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

I. Danh mục TTHC mới ban hành

TT Tên, mã TTHC Thời gian 
giải quyết

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

TTHC thực 
hiện không 
phụ thuộc 
vào địa giới 
hành chính

TTHC 
chuyển 

giao 
BCCI

1

Thủ tục công nhận Trung 
tâm nghiên cứu và phát 
triển công nghệ cao, 
Trung tâm nghiên cứu và 
phát triển công nghệ chiến 
lược

1.115699

40 ngày kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ.

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công tỉnh/ 
cấp xã

Không 
quy định

- Luật Công nghệ cao số 
133/2025/QH15;
- Nghị định số 262/2025/NĐ-
CP ngày 14/10/2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo về thông tin, 
thống kê, đánh giá, chuyển đổi 
số và các vấn đề chung;
- Nghị định số 260/2026/NĐ-
CP ngày 30/6/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp hướng dẫn 
thi hành Luật Công nghệ cao;
- Thông tư số 40/2026/TT-
BKHCN ngày 01/7/2026 của 

Có Có

https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019f6425-bf86-74ad-b829-998a02d9cf10
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Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành mẫu hồ sơ 
đăng ký, mẫu văn bản công 
nhận, xác nhận, mẫu biên bản 
kiểm tra Trung tâm nghiên cứu 
và phát triển công nghệ cao, 
Trung tâm nghiên cứu và phát 
triển công nghệ chiến lược, 
doanh nghiệp khởi nghiệp công 
nghệ cao, doanh nghiệp khởi 
nghiệp công nghệ chiến lược, 
doanh nghiệp sản xuất sản 
phẩm công nghệ cao, doanh 
nghiệp công nghệ cao, doanh 
nghiệp công nghệ chiến lược; 
tiêu chí, thẩm quyền, thủ tục 
xác nhận, mẫu hồ sơ đăng ký, 
mẫu văn bản xác nhận, mẫu 
biên bản kiểm tra sản phẩm 
công nghệ cao được khuyến 
khích phát triển, sản phẩm công 
nghệ chiến lược; quy định 
trường hợp thu hồi, hủy bỏ hiệu 
lực văn bản xác nhận sản phẩm 
công nghệ cao được khuyến 
khích phát triển, sản phẩm công 
nghệ chiến lược.

2

Thủ tục xác nhận doanh 
nghiệp sản xuất sản phẩm 
công nghệ cao, doanh 
nghiệp công nghệ cao

40 ngày kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công tỉnh/ 

Không 
quy định

- Luật Công nghệ cao số 
133/2025/QH15;
- Nghị định số 260/2026/NĐ-
CP ngày 30/6/2026 của Chính 

Có Có
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1.115700 lệ. cấp xã phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp hướng dẫn 
thi hành Luật Công nghệ cao;
- Thông tư số 40/2026/TT-
BKHCN ngày 01/7/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành mẫu hồ sơ 
đăng ký, mẫu văn bản công 
nhận, xác nhận, mẫu biên bản 
kiểm tra Trung tâm nghiên cứu 
và phát triển công nghệ cao, 
Trung tâm nghiên cứu và phát 
triển công nghệ chiến lược, 
doanh nghiệp khởi nghiệp công 
nghệ cao, doanh nghiệp khởi 
nghiệp công nghệ chiến lược, 
doanh nghiệp sản xuất sản 
phẩm công nghệ cao, doanh 
nghiệp công nghệ cao, doanh 
nghiệp công nghệ chiến lược; 
tiêu chí, thẩm quyền, thủ tục 
xác nhận, mẫu hồ sơ đăng ký, 
mẫu văn bản xác nhận, mẫu 
biên bản kiểm tra sản phẩm 
công nghệ cao được khuyến 
khích phát triển, sản phẩm công 
nghệ chiến lược; quy định 
trường hợp thu hồi, hủy bỏ hiệu 
lực văn bản xác nhận sản phẩm 
công nghệ cao được khuyến 
khích phát triển, sản phẩm công 

https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019f648f-a08b-75be-9010-078979818c3a
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nghệ chiến lược.

3

Thủ tục xác nhận doanh 
nghiệp khởi nghiệp công 
nghệ cao, doanh nghiệp 
khởi nghiệp công nghệ 
chiến lược
1.115701

40 ngày kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công tỉnh/ 
cấp xã

Không 
quy định

- Luật Công nghệ cao số 
133/2025/QH15;
- Nghị định số 260/2026/NĐ-
CP ngày 30/6/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp hướng dẫn 
thi hành Luật Công nghệ cao;
- Thông tư số 40/2026/TT-
BKHCN ngày 01/7/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành mẫu hồ sơ 
đăng ký, mẫu văn bản công 
nhận, xác nhận, mẫu biên bản 
kiểm tra Trung tâm nghiên cứu 
và phát triển công nghệ cao, 
Trung tâm nghiên cứu và phát 
triển công nghệ chiến lược, 
doanh nghiệp khởi nghiệp công 
nghệ cao, doanh nghiệp khởi 
nghiệp công nghệ chiến lược, 
doanh nghiệp sản xuất sản 
phẩm công nghệ cao, doanh 
nghiệp công nghệ cao, doanh 
nghiệp công nghệ chiến lược; 
tiêu chí, thẩm quyền, thủ tục 
xác nhận, mẫu hồ sơ đăng ký, 
mẫu văn bản xác nhận, mẫu 
biên bản kiểm tra sản phẩm 
công nghệ cao được khuyến 
khích phát triển, sản phẩm công 

Có Có

https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019f6494-2dc8-735c-9a5e-424274e722b4
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nghệ chiến lược; quy định 
trường hợp thu hồi, hủy bỏ hiệu 
lực văn bản xác nhận sản phẩm 
công nghệ cao được khuyến 
khích phát triển, sản phẩm công 
nghệ chiến lược.

4

Thủ tục xác nhận sản 
phẩm công nghệ cao được 
khuyến khích phát triển, 
sản phẩm công nghệ chiến 
lược
1.115702

40 ngày kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ.

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công tỉnh/ 
cấp xã

Không 
quy định

- Luật Công nghệ cao số 
133/2025/QH15;
- Nghị định số 260/2026/NĐ-
CP ngày 30/6/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp hướng dẫn 
thi hành Luật Công nghệ cao;
- Thông tư số 40/2026/TT-
BKHCN ngày 01/7/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành mẫu hồ sơ 
đăng ký, mẫu văn bản công 
nhận, xác nhận, mẫu biên bản 
kiểm tra Trung tâm nghiên cứu 
và phát triển công nghệ cao, 
Trung tâm nghiên cứu và phát 
triển công nghệ chiến lược, 
doanh nghiệp khởi nghiệp công 
nghệ cao, doanh nghiệp khởi 
nghiệp công nghệ chiến lược, 
doanh nghiệp sản xuất sản 
phẩm công nghệ cao, doanh 
nghiệp công nghệ cao, doanh 
nghiệp công nghệ chiến lược; 
tiêu chí, thẩm quyền, thủ tục 

Có Có

https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019f649f-4826-747a-8d8a-74fc8299cc2f
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xác nhận, mẫu hồ sơ đăng ký, 
mẫu văn bản xác nhận, mẫu 
biên bản kiểm tra sản phẩm 
công nghệ cao được khuyến 
khích phát triển, sản phẩm công 
nghệ chiến lược; quy định 
trường hợp thu hồi, hủy bỏ hiệu 
lực văn bản xác nhận sản phẩm 
công nghệ cao được khuyến 
khích phát triển, sản phẩm công 
nghệ chiến lược.

5

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận cơ sở ươm tạo công 
nghệ cao, công nghệ 
chiến lược, ươm tạo 
doanh nghiệp công nghệ 
cao, doanh nghiệp công 
nghệ chiến lược
1.115703

22 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công tỉnh/ 
cấp xã

Không 
quy định

- Luật Công nghệ cao số 
133/2025/QH15;
- Nghị định số 260/2026/NĐ-
CP ngày 30/6/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết và biện 
pháp thi hành một số điều của 
Luật Công nghệ cao;
- Thông tư số 38/2026/TT-
BKHCN ngày 01/7/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định tiêu chí, 
điều kiện, thẩm quyền, trình tự, 
thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng 
nhận cơ sở ươm tạo công nghệ 
cao, công nghệ chiến lược, 
ươm tạo doanh nghiệp công 
nghệ cao, doanh nghiệp công 
nghệ chiến lược.

Có Có

6 Thủ tục cấp lại Giấy 
chứng nhận cơ sở ươm 

12 ngày làm 
việc kể từ 

Trung tâm 
Phục vụ 

Không 
quy định

- Luật Công nghệ cao số 
133/2025/QH15; Có Có

https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019f64a6-31ea-755b-9fb3-a6d0e302d4c6
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tạo công nghệ cao, công 
nghệ chiến lược, ươm tạo 
doanh nghiệp công nghệ 
cao, doanh nghiệp công 
nghệ chiến lược
1.115704

ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ.

hành chính 
công tỉnh/ 
cấp xã

- Nghị định số 260/2026/NĐ-
CP ngày 30/6/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết và biện 
pháp thi hành một số điều của 
Luật Công nghệ cao;
- Thông tư số 38/2026/TT-
BKHCN ngày 01/7/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định tiêu chí, 
điều kiện, thẩm quyền, trình tự, 
thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng 
nhận cơ sở ươm tạo công nghệ 
cao, công nghệ chiến lược, 
ươm tạo doanh nghiệp công 
nghệ cao, doanh nghiệp công 
nghệ chiến lược.

II. Danh mục TTHC bị bãi bỏ

TT Mã TTHC Tên TTHC Tên VBQPPL quy định việc bãi 
bỏ TTHC

Quyết định đã công bố 
danh mục TTHC

1 2.002794
Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp 
thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản 
phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao 
được khuyến khích phát triển

Khoản 2 Điều 26 Luật Công nghệ 
cao số 133/2025/QH1; khoản 2 
Điều 12 Thông tư số 38/2026/TT 
BKHC

Quyết định số 550/QĐ-
UBND ngày 23/7/2025

2 1.013957 Thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động ứng 
dụng công nghệ cao cho tổ chức

Khoản 2 Điều 26 Luật Công nghệ 
cao số 133/2025/QH15

Quyết định số 724/QĐ-
UBND ngày 02/3/2026

3 1.013960 Thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động ứng Khoản 2 Điều 26 Luật Công nghệ Quyết định số 724/QĐ-

https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019f64ac-67bd-770e-8b0a-4f18c790bb26
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dụng công nghệ cao cho cá nhân cao số 133/2025/QH15 UBND ngày 02/3/2026

4 1.013964 Thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động nghiên 
cứu và phát triển công nghệ cao cho tổ chức

Khoản 2 Điều 26 Luật Công nghệ 
cao số 133/2025/QH15

Quyết định số 724/QĐ-
UBND ngày 02/3/2026

5 1.013969 Thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động nghiên 
cứu và phát triển công nghệ cao cho cá nhân

Khoản 2 Điều 26 Luật Công nghệ 
cao số 133/2025/QH15

Quyết định số 724/QĐ-
UBND ngày 02/3/2026

6 1.013961 Thủ tục công nhận doanh nghiệp công nghệ cao Khoản 2 Điều 26 Luật Công nghệ 
cao số 133/2025/QH15

Quyết định số 724/QĐ-
UBND ngày 02/3/2026

7 2.002795 Cấp giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ 
cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao

Khoản 2 Điều 26 Luật Công nghệ 
cao số 133/2025/QH15; khoản 2 
Điều 12 Thông tư số 38/2026/TT-
BKHCN

Quyết định số 550/QĐ-
UBND ngày 23/7/2025
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